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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 14/09/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BTS 0 0 45 360.000 45 360.000
2 CAP 0 0 2 160.000 2 160.000
3 DL1 0 0 300 1.710.000 300 1.710.000
4 GKM 135.000 4.819.240.000 175.300 6.188.090.000 310.300 11.007.330.000
5 HOM 0 0 28 218.400 28 218.400
6 ICG 0 0 64 505.600 64 505.600
7 IDC 0 0 800 45.380.000 800 45.380.000
8 IDJ 0 0 200 3.020.000 200 3.020.000
9 IDV 0 0 200 8.700.000 200 8.700.000

10 LIG 0 0 300 1.800.000 300 1.800.000
11 MAC 0 0 100 900.000 100 900.000
12 PLC 10.000 259.500.000 0 0 10.000 259.500.000
13 PVB 0 0 284.500 5.621.960.000 284.500 5.621.960.000
14 PVL 0 0 48 268.800 48 268.800
15 S99 215.000 2.506.530.000 0 0 215.000 2.506.530.000
16 SGC 0 0 8 655.200 8 655.200
17 SHS 0 0 1.421 16.817.800 1.421 16.817.800
18 TDT 0 0 200 1.720.000 200 1.720.000
19 TVD 0 0 200 3.140.000 200 3.140.000

Tổng 360.000 7.585.270.000 463.716 11.895.405.800 823.716 19.480.675.800


